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TÓM TẮT 
Nghiên cứu đánh giá thực �ễn sản xuất Mắc ca (Macadamia integrifolia 

Maid. et Betche) tại tỉnh Kon Tum thông qua khảo sát hiện trường, phỏng vấn 

bán cấu trúc và thảo luận nhóm với các bên liên quan. Kết quả cho thấy hệ 

thống canh tác Mắc ca tại địa phương còn nhiều hạn chế, thể hiện ở sự thiếu 

đồng bộ về nguồn giống, quy trình làm đất và trồng, mật độ – phối trí, chăm 

sóc và quản lý dịch hại, dẫn đến sinh trưởng và năng suất chưa ổn định. Dựa 

trên các khoảng trống được nhận diện, nghiên cứu đã đề xuất tám nhóm giải 

pháp nhằm cải thiện hiệu quả canh tác, trong đó ba giải pháp được ưu �ên 

cao nhất gồm: (i) xây dựng và quản lý vườn giống đầu dòng, (ii) áp dụng quản 

lý dịch hại tổng hợp (IPM) và (iii) tưới �ết kiệm kết hợp bón phân cân đối, 

đồng thời gắn với đào tạo nông dân và mô hình trình diễn để nâng cao khả 

năng áp dụng. So sánh với các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy các 

giải pháp đề xuất phù hợp với xu hướng toàn cầu về quản lý giống, tối ưu hóa 

canh tác và kiểm soát dịch hại bền vững, góp phần định hướng phát triển 

Mắc ca theo hướng hiệu quả và bền vững tại tỉnh Kon Tum. 
 

ABSTRACT 

This study assesses the prac�cal aspects of macadamia (Macadamia 

integrifolia Maid. et Betche) produc�on in Kon Tum province through eld 

surveys, semi-structured interviews, and stakeholder group discussions. The 

ndings reveal several limita�ons within the local macadamia produc�on 

system, including inconsistencies in seedling sources, land prepara�on and 

plan�ng prac�ces, plan�ng density and arrangement, crop management, 

and pest control measures, resul�ng in unstable growth and yield 

performance. Based on the iden� ed gaps, the study proposes eight solu�on 

groups to enhance produc�on e ciency, with three priority measures: (i) 

establishing and managing cer� ed mother-tree nurseries, (ii) adop�ng 

Integrated Pest Management (IPM), and (iii) implemen�ng e cient irriga�on 

combined with balanced fer�liza�on, complemented by farmer training and 

demonstra�on models to strengthen adop�on capacity. Comparisons with 

na�onal and interna�onal studies indicate that the proposed solu�ons align 

with global trends in seedling quality management, cul�va�on op�miza�on, 

and sustainable pest control, thereby contribu�ng to a more e cient and 

sustainable pathway for macadamia development in Kon Tum province. 
 

                                            
1Nay là tỉnh Quảng Ngãi. 



Lâm học & Điều tra quy hoạch rừng 
 

             TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP TẬP 15, SỐ 2 (2026)                  43 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mắc ca (Macadamia integrifolia Maid. et 

Betche) là cây công nghiệp lâu năm có giá trị 

kinh tế cao, được coi là một trong những loại 

cây trồng �ềm năng cho phát triển nông nghiệp 

bền vững tại nhiều quốc gia. Trong hai thập kỷ 

qua, diện �ch Mắc ca trên thế giới liên tục mở 

rộng nhờ nhu cầu �êu thụ tăng và giá trị dinh 

dưỡng – thương mại vượt trội của hạt. Các 

nghiên cứu quốc tế cho thấy sự phân bố và 

năng suất Mắc ca phụ thuộc mạnh vào điều 

kiện sinh thái, môi trường canh tác và khả năng 

thích nghi trước tác động của biến đổi khí hậu 

[[1]Error! Reference source not found., [2]]. 

Bên cạnh đó, chất lượng giống, cách thức tổ 

chức sản xuất và quản lý dịch hại là những yếu 

tố quyết định đến hiệu quả và �nh bền vững 

của chuỗi giá trị Mắc ca [[3], [4]]. 

Tại Việt Nam, Tây Nguyên là vùng có nhiều 

lợi thế để phát triển Mắc ca quy mô lớn nhờ 

điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng phù hợp. Riêng 

tỉnh Kon Tum, diện �ch trồng Mắc ca đã tăng 

nhanh, đạt hơn 5.300 ha vào năm 2023, vượt 

kế hoạch ban đầu và mở ra triển vọng kinh tế 

cho nhiều hộ nông dân. Tuy nhiên, thực �ễn sản 

xuất cho thấy năng suất và chất lượng hạt giữa 

các vườn còn khác biệt đáng kể, phụ thuộc 

nhiều vào tổ chức sản xuất và biện pháp canh 

tác [[5]-[7]]. 

Trong bối cảnh diện �ch tăng nhanh nhưng 

hiệu quả chưa ổn định, việc đánh giá thực �ễn 

sản xuất Mắc ca tại Kon Tum trở nên cần thiết 

nhằm nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và 

các khoảng trống trong toàn bộ hệ thống canh 

tác hiện nay. Trên cơ sở đó, việc đề xuất các giải 

pháp phù hợp, khả thi và mang �nh bền vững 

sẽ góp phần nâng cao sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ định 

hướng phát triển Mắc ca trở thành ngành hàng 

có giá trị và ổn định tại địa phương.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các vườn Mắc ca 

(Macadamia integrifolia) được trồng thuần loài 

hoặc xen canh với các loại cây nông nghiệp khác 

như cà phê, sắn, dứa, bời lời… Có sự đa dạng về 

độ tuổi cây từ 1–12 năm, cho phép phân �ch so 

sánh giữa các giai đoạn sinh trưởng và mô hình 

canh tác khác nhau. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được �ến hành tại 8 huyện và 

thành phố của tỉnh Kon Tum (trừ huyện La 

H’Drai, nơi chưa phát triển Mắc ca). Các địa bàn 

khảo sát bao gồm: Đắk Tô, Ngọc Hồi, Đắk Hà, Sa 

Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông và thành 

phố Kon Tum. Đây là những khu vực có điều 

kiện sinh thái khác nhau, đại diện cho vùng 

trồng Mắc ca của toàn tỉnh. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mang �nh mô tả – đánh giá thực 

�ễn, sử dụng dữ liệu định �nh bổ trợ nhằm xác 

định khoảng trống và nhu cầu kỹ thuật, không 

nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh. 

Các kết quả phản ánh xu hướng chung tại các 

nhóm hộ, làm cơ sở đề xuất giải pháp thay vì 

phân �ch hiệu quả kỹ thuật định lượng. 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Điều tra thực địa:  

Nghiên cứu �ến hành điều tra hiện trường 

tại 59 hộ trồng Mắc ca (tương ứng 59 vườn độc 

lập) thuộc 28 xã của 8 huyện và thành phố Kon 

Tum. Mẫu được lựa chọn theo phương pháp 

ngẫu nhiên có chủ đích, bảo đảm sự đại diện 

theo bốn nhóm yếu tố chính: 

+ Nhóm giống phổ biến: QN1, A38, 246, 816, 

849, 788, OC, 438, 800. 

+ Quy mô diện �ch: <1 ha, 1–3 ha, và >3 ha. 

+ Cấp tuổi cây: 1–3 năm; 4–7 năm; ≥8 năm. 

+ Phương thức canh tác: trồng thuần, xen cà 

phê, xen sắn, xen cây lâm nghiệp. 

Tại mỗi vườn nghiên cứu, nhóm khảo sát ghi 

nhận hệ thống chỉ �êu định lượng và định �nh, 

bao gồm: 

+ Chỉ tiêu sinh trưởng: chiều cao cây (m), đường 

kính thân (cm), đường kính tán (theo 2 hướng). 

+ Mật độ và kiểu bố trí: số cây/ha, kiểu trồng 
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(thuần – xen). 

+ Chỉ �êu chăm sóc: lượng phân bón (kg 

NPK/cây/năm), lượng phân hữu cơ, tần suất 

tưới, chế độ che phủ. 

+ Tình hình sâu bệnh: loại sâu bệnh, tỷ lệ gây 

hại, biện pháp xử lý. 

+ Năng suất (với vườn ≥5 năm): số chùm 

hoa, tỷ lệ đậu quả, năng suất ước �nh theo cây 

và theo ha. 

+ Đầu tư – chi phí: chi phí giống, phân bón, 

tưới, lao động (do hộ cung cấp). 

- Phỏng vấn bán cấu trúc:  

Thực hiện với 26 cán bộ là các lãnh đạo, cán 

bộ kỹ thuật các Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp, cán bộ khuyến nông. Nội dung phỏng 

vấn tập trung vào: nguồn gốc và chất lượng 

giống, �nh hình nhân giống và cung ứng giống; 

hiện trạng canh tác (làm đất, trồng, tưới, bón 

phân, tỉa cành); mô hình xen canh tại địa 

phương; �nh hình sâu bệnh và biện pháp 

phòng trừ; các khó khăn trong sản xuất và �êu 

thụ…  

Dữ liệu phỏng vấn có vai trò bổ sung và kiểm 

chứng các kết quả điều tra thực địa, đồng thời 

giúp nhận diện các vấn đề mang �nh tổ chức 

sản xuất mà việc quan sát trên vườn cây khó 

phản ánh đầy đủ. 

- Thảo luận nhóm:  

Thảo luận nhóm được thực hiện với 20 đại 

diện các bên liên quan, gồm: cán bộ chính 

quyền xã, cán bộ khuyến nông, đại diện hội 

nông dân và hội phụ nữ, các hộ trồng Mắc ca 

�êu biểu. 

Phương pháp sử dụng bình bầu đa phương 

(mul�-vo�ng) nhằm xác định mức độ ưu �ên 

của các nhóm giải pháp. Mỗi thành viên được 

chọn tối đa 4 giải pháp quan trọng. 

Kết quả thảo luận nhóm dùng để xác định ưu 

�ên thực �ễn, hỗ trợ xây dựng bộ giải pháp 

phát triển bền vững phù hợp với điều kiện địa 

phương. 

2.3.2. Phương pháp xử lý và phân �ch số liệu 

- Phân �ch mô tả: Số liệu định lượng được 

tổng hợp theo nhóm giống, cấp tuổi, mô hình 

canh tác và mức đầu tư nhằm nhận diện sự 

khác biệt giữa các nhóm hộ. 

- Phân �ch định �nh: Dữ liệu phỏng vấn và 

thảo luận nhóm được phân �ch theo chủ đề 

(thema�c analysis) để rút ra các vấn đề trọng 

tâm trong sản xuất thực tế. 

- Tổng hợp và đề xuất giải pháp: Kết quả 

định tính và định lượng được tích hợp nhằm 

xây dựng các giải pháp phát triển bền vững. 

Nghiên cứu không nhằm kiểm chứng hiệu quả 

kỹ thuật, mà tập trung đánh giá thực tiễn và 

đề xuất định hướng cải thiện. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sản xuất và thực �ễn canh tác 

Mắc ca tại Kon Tum 

Kết quả điều tra tại 59 vườn Mắc ca cho thấy 

thực �ễn sản xuất của địa phương có sự đa 

dạng đáng kể giữa các nhóm hộ, phản ánh sự 

khác biệt về nguồn giống, mô hình canh tác, 

mức đầu tư. 

3.1.1. Nguồn giống và cơ cấu giống trồng 

Điều tra 59 vườn cho thấy cơ cấu giống Mắc 

ca tại Kon Tum đa dạng nhưng thiếu đồng bộ, 

với 12 dòng giống được sử dụng. Trong 5 năm 

gần đây, tỷ lệ dùng cây ghép có nguồn gốc rõ 

ràng tăng đáng kể nhờ sự tham gia của doanh 

nghiệp, góp phần cải thiện �nh đồng đều và 

năng suất. 

- Nguồn cung cấp giống theo thời gian sử dụng 

Kết quả thống kê về sự thay đổi nguồn gốc 

giống (Bảng 1) cho thấy nguồn giống có sự phân 

tầng theo thời gian sử dụng. Nhóm giống trồng 

trên 10 năm chủ yếu từ các viện nghiên cứu và 

đơn vị cung ứng truyền thống, sinh trưởng ổn 

định nhưng chất lượng không đồng đều. Nhóm 

giống được trồng trong 5 năm gần đây, chủ yếu 

do doanh nghiệp trong tỉnh cung ứng, có độ 

đồng đều cao hơn và năng suất tốt hơn, phản 

ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa nguồn giống. 

Ngược lại, nhóm hộ tự nhân giống có chất 

lượng không kiểm soát, sinh trưởng và năng 
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suất biến động lớn. 

Bảng 1. Nguồn gốc và các dòng giống Mắc ca được trồng tại Kon Tum 

Thời gian 

trồng 

Nguồn giống  

chủ yếu 

Các dòng giống 

phổ biến 
Đặc điểm nổi bật 

Trên 10 năm 

Ba Vì (Hà Nội),  

Viện KHKT NLN Tây Nguyên,  

Vina Macca (Đắk Lắk) 

246, 816,  

741, 800 

Nhiều cây đầu dòng trên 10 năm cho 

thấy sinh trưởng khá ổn định; năng suất 

trung bình đạt 1,0–1,3 tấn hạt tươi/ha. 

5 năm 

gần đây 

Công ty Macca Dương Gia 

(Đắk Tô, Kon Tum),  

các dự án hỗ trợ 

QN1, A38, 246 

Cây ghép đồng đều, tỷ lệ sống cao; vườn 

≥5 năm đạt năng suất 1,2–1,5 tấn/ha ở 

điều kiện chăm sóc tốt. 

Hộ tự nhân 

giống nhỏ lẻ 

Hộ dân xã Đắk H’ring  

(Đắk Hà) 
OC, 246 

Lấy từ cây đầu dòng ≥15 năm nhưng 

chất lượng không đồng nhất; năng suất 

dao động lớn (0,7–1,3 tấn/ha). 

 

- Phân �ch thực �ễn sử dụng giống và tác 

động đến năng suất 

Khi so sánh nhóm giống có nguồn gốc rõ và 

nhóm giống không rõ nguồn gốc, số liệu cho 

thấy sự khác biệt rõ rệt, thể hiện ở Bảng 2. 

 

Bảng 2. Thực �ễn sử dụng giống và năng suất Mắc ca tại Kon Tum 

Nhóm giống 
Tỷ lệ sống  

3 năm đầu 

Chiều cao trung bình 

(năm thứ 5) 

Năng suất  

(vườn ≥7 năm tuổi) 

Giống ghép có nguồn gốc rõ ràng 92–96% 3,1–3,4 m 1,2–1,6 tấn/ha 

Giống không rõ nguồn gốc 78–85% 2,6–2,9 m 0,8–1,1 tấn/ha 

 

So sánh giữa giống có nguồn gốc rõ ràng và 

giống không rõ nguồn gốc cho thấy sự khác biệt 

rõ rệt về tỷ lệ sống, sinh trưởng và năng suất, 

khẳng định vai trò của giống chất lượng trong 

hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, ba tồn tại lớn vẫn 

được ghi nhận: (i) thiếu sơ đồ bố trí giống trong 

vườn; (ii) nhiều hộ trồng quá nhiều dòng khác 

nhau gây khó khăn trong đồng bộ thụ phấn; và 

(iii) chất lượng giống tự nhân không đảm bảo. 

Nhìn chung, nguồn giống đang chuyển dịch 

theo hướng �ch cực, nhưng vẫn cần xây dựng 

hệ thống vườn giống đầu dòng và quản lý giống 

tập trung để nâng cao �nh ổn định và hiệu quả 

sản xuất. 

3.1.2. Làm đất và trồng 

Kết quả khảo sát (Bảng 3) cho thấy các biện 

pháp làm đất và trồng tại Kon Tum còn thiếu 

thống nhất giữa các hộ, đặc biệt tại các vùng 

đất dốc – nơi chiếm tỷ lệ lớn diện tích trồng. 

Việc xử lý thực bì chưa triệt để, đào hố không 

đạt kích thước chuẩn và thiếu bón lót hữu cơ 

khiến bộ rễ phát triển kém, sinh trưởng 3 năm 

đầu không đồng đều. Thiết kế đường đồng 

mức chưa được áp dụng đầy đủ ở vùng dốc, 

làm tăng nguy cơ xói mòn và rửa trôi dinh 

dưỡng. Ngoài ra, mật độ trồng dao động lớn 

và mô hình xen canh dày gây cạnh tranh dinh 

dưỡng và ánh sáng. 

Những tồn tại này phản ánh sự thiếu chuẩn 

hóa trong khâu lập địa và kỹ thuật trồng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng và 

là nguyên nhân quan trọng làm năng suất giữa 

các vườn chênh lệch đáng kể. Việc thống nhất 

quy trình làm đất – trồng, đặc biệt về xử lý 

thực bì, đào hố, bón lót hữu cơ và thiết kế 

đường đồng mức, là điều kiện cần để xây dựng 
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nền tảng sinh trưởng vững chắc cho cây Mắc ca tại địa phương. 

Bảng 3. Thực trạng làm đất và trồng mắc ca tại Kon Tum 

Nội dung Kết quả điều tra Nhận xét/Ảnh hưởng 

Địa hình canh tác 
63% vườn ở đất dốc;  

37% đất bằng 
Địa hình dốc cần biện pháp  

chống xói mòn tốt hơn 

Xử lý thực bì 
35% xử lý đầy đủ; 

 65% xử lý không triệt để 
Ảnh hưởng đến độ sạch cỏ,  

sinh trưởng đầu vụ 

Đào hố –  
chuẩn bị đất 

Hố 60×60×60 cm phổ biến;  
22% hố nhỏ hơn �êu chuẩn 

Hố nhỏ → bộ rễ phát triển hạn chế 

Bón lót khi trồng 
41% có bón hữu cơ;  

59% chỉ dùng phân vô cơ 
Thiếu hữu cơ → đất nghèo dinh dưỡng, 

sinh trưởng giảm 12–15% trong 3 năm đầu 

Thiết kế theo 
đường đồng mức 

(đất dốc) 

78% có áp dụng;  
22% không áp dụng 

Nhóm không áp dụng  
có nguy cơ xói mòn cao 

Mật độ trồng 
278–833 cây/ha tuỳ mô hình;  

phổ biến nhất 400–500 cây/ha (55%) 
Mật độ quá cao (>600 cây/ha) 
 giảm 10–18% đường kính tán 

Mô hình trồng 
Thuần loài 48%;  

xen canh 52% (cà phê, sắn, keo) 
Xen canh mật độ cao  

làm tăng cạnh tranh dinh dưỡng 

Sinh trưởng giai 
đoạn 3 năm đầu 

Nhóm có bón hữu cơ cao hơn 12–15% 
so với nhóm không bón 

Khẳng định vai trò của phân hữu cơ  
và chuẩn bị đất 

 

3.1.3. Mật độ và phương thức phối trí 
Kết quả tổng hợp tại Bảng 4 cho thấy mật độ 

trồng và phương thức phối trí là yếu tố tạo ra 
sự khác biệt lớn trong sinh trưởng và năng suất 
Mắc ca tại Kon Tum. Nhóm hộ trồng ở mật độ 
phù hợp (400–500 cây/ha) đạt tán cây cân đối 
và năng suất ổn định hơn, trong khi nhóm mật 

độ cao (>600 cây/ha) – phổ biến trong mô hình 
xen canh – ghi nhận đường kính tán giảm 10–
18% và năng suất thấp hơn 15–25%. Điều này 
cho thấy việc chưa chuẩn hóa mật độ và bố trí 
vườn là một hạn chế quan trọng, ảnh hưởng 
trực �ếp đến hiệu quả sản xuất và �nh bền 
vững của các vườn Mắc ca tại địa phương. 

 

Bảng 4. Thực trạng mật độ và phương thức phối trí Mắc ca tại Kon Tum 

Nội dung Kết quả điều tra Ảnh hưởng/Nhận xét 

Mật độ thấp 
278–350 cây/ha;  

chiếm ~15% số vườn 
Sinh trưởng cá thể tốt  

nhưng hiệu quả sử dụng đất thấp 

Mật độ trung bình 
(phù hợp) 

400–500 cây/ha;  
chiếm ~55% số vườn 

Tán phát triển cân đối; năng suất ổn định 
(1,1–1,4 tấn/ha với vườn ≥7 năm) 

Mật độ cao 
>600 cây/ha; chiếm ~30%  

số vườn (thường xen canh) 
Giảm 10–18% đường kính tán; tăng  

sâu bệnh; năng suất thấp hơn 15–25% 

Phương thức trồng 
Thuần loài 48%; xen canh 52% 

(cà phê, sắn, keo) 
Xen canh mật độ cao gây cạnh tranh  

dinh dưỡng và ánh sáng 

Độ đồng đều tán cây 
Trung bình 2,8–3,4 m  
ở mật độ trung bình;  

thấp hơn ở mật độ cao 

Tán nhỏ → giảm khả năng đậu quả  
và thu nhận ánh sáng 

Ảnh hưởng  
đến năng suất 

Mật độ trung bình đạt 1,1–1,4 
tấn/ha; mật độ cao chỉ 0,9–1,1 

tấn/ha 

Xác nhận vai trò của mật độ hợp lý 
 trong tối ưu năng suất 

 

Một số hạn chế: việc duy trì mật độ cao, nhất 
là trong mô hình xen canh, làm giảm không gian 
phát triển tán, hạn chế khả năng �ếp nhận ánh 
sáng và tạo môi trường thuận lợi cho sâu bệnh. 
Điều này cho thấy địa phương vẫn thiếu hướng 

dẫn cụ thể về mật độ và thiết kế vườn theo 
từng điều kiện lập địa, dẫn đến sự biến động 
lớn về năng suất và giảm �nh bền vững của 
vườn Mắc ca. 
3.1.4. Chăm sóc và quản lý 
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Kết quả Bảng 5 cho thấy thực hành chăm sóc 
giữa các hộ trồng Mắc ca ở Kon Tum còn thiếu 
đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản. Tỷ lệ hộ không có tưới bổ sung lên tới 85%, 
kết hợp với bón phân theo kinh nghiệm và tỉa 
cành không đúng kỹ thuật là nguyên nhân chính 

dẫn đến sự chênh lệch năng suất lớn (0,8–1,6 
tấn/ha). Sự khác biệt 25–35% năng suất giữa 
nhóm chăm sóc tốt và nhóm chăm sóc thấp 
khẳng định vai trò then chốt của quy trình chăm 
sóc trong nâng cao hiệu quả sản xuất Mắc ca tại 
địa phương. 

 

Bảng 5. Tỷ lệ hộ áp dụng các biện pháp chăm sóc và quản lý mắc ca tại Kon Tum 

Nội dung Kết quả điều tra Ảnh hưởng/Nhận xét 

Tưới nước 
15% hộ có hệ thống tưới bổ sung;  

85% phụ thuộc mưa 

Nhóm có tưới đạt sinh trưởng cao hơn  
12–18%, năng suất cao hơn 0,3–0,4 tấn/ha 

(vườn ≥7 năm) 

Bón phân  
hóa học 

80% hộ bón NPK định kỳ 
Giúp duy trì sinh trưởng nhưng thiếu cân 

đối khi không kết hợp hữu cơ 

Bón phân  
hữu cơ 

40% hộ kết hợp hữu cơ;  
60% không áp dụng 

Nhóm có hữu cơ đạt năng suất  
cao hơn 20–30% 

Bón phân 
theo kinh 
nghiệm 

30% hộ bón theo cảm �nh, không dựa  
vào nhu cầu dinh dưỡng theo giai đoạn 

Sinh trưởng kém ổn định,  
giảm hiệu quả sử dụng phân 

Cắt tỉa –  
      tạo tán 

40% tỉa định kỳ; 60% không tỉa  
hoặc tỉa không đúng kỹ thuật 

Tán rậm, độ thông thoáng thấp,  
tăng sâu bệnh 12–20% 

Che phủ gốc 
28% áp dụng (cỏ tự nhiên,  

phụ phẩm nông nghiệp) 
Giúp giữ ẩm, giảm cỏ dại,  

nhưng mức áp dụng còn thấp 

Ảnh hưởng 
đến năng suất 

Nhóm chăm sóc tốt đạt 1,3–1,6 tấn/ha; 
nhóm chăm sóc thấp chỉ 0,8–1,0 tấn/ha 

Chăm sóc quyết định sự khác biệt  
năng suất 25–35% 

 

Một số hạn chế: nhiều vườn chưa được tưới 
nước đầy đủ, khiến cây dễ bị suy giảm vào mùa 
khô. Việc bón phân thiếu cân đối hoặc dựa trên 
kinh nghiệm cá nhân làm cho các vườn có tốc 
độ sinh trưởng không đều, khó đạt được bộ tán 
và năng suất ổn định. Công tác tỉa cành và tạo 
tán ở nhiều hộ chưa được thực hiện đúng kỹ 
thuật, dẫn đến tán rậm, độ thông thoáng kém 
và làm tăng nguy cơ sâu bệnh. Các hạn chế này 
cho thấy quy trình chăm sóc chưa được chuẩn 
hóa và phổ biến rộng rãi, làm giảm hiệu quả 
canh tác và �nh bền vững của sản xuất Mắc ca 
tại địa phương. 
3.1.5. Dịch hại và biện pháp phòng trừ 

Kết quả Bảng 6 cho thấy sâu bệnh đang là 
thách thức lớn đối với sản xuất Mắc ca tại Kon 
Tum, với ba nhóm dịch hại chính xuất hiện phổ 
biến: bọ xít muỗi (~60%), bệnh đốm quả (~45%) 
và loét vỏ (~25%). Đáng chú ý, 70% hộ phụ 
thuộc vào thuốc BVTV hóa học, trong khi tỷ lệ 
áp dụng IPM chỉ đạt 10–15%. Điều này dẫn đến 
chi phí sản xuất cao, nguy cơ kháng thuốc và 
chưa phù hợp với định hướng phát triển bền 
vững. Tỷ lệ sâu bệnh cao hơn ở các vườn mật 
độ dày và chăm sóc thấp cho thấy sự cần thiết 
phải cải thiện quy trình quản lý dịch hại theo 
hướng sinh học – tổng hợp. 

 

Bảng 6. Thực trạng sâu bênh và biện pháp phòng trừ tại các vườm Mắc ca tỉnh Kon Tum 

Nhóm sâu bệnh Tỷ lệ xuất hiện 
Biện pháp phòng trừ  

phổ biến 
Ảnh hưởng/Nhận xét 

Bọ xít muỗi 
(Helopel�s sp.) 

~60% số vườn 
Phun thuốc BVTV  

2–4 lần/năm 
Gây hại mạnh chồi non, quả non; 
nhóm chăm sóc thấp bị nặng hơn 

Bệnh đốm quả ~45% số vườn 
Thuốc BVTV  

+ vệ sinh vườn 
Giảm tỷ lệ đậu quả,  

ảnh hưởng chất lượng nhân 

Bệnh loét vỏ ~25% số vườn 
Cắt cành bệnh  
+ thuốc đồng 

Xuất hiện nhiều ở cây >8 năm,  
gây khô cành 

Áp dụng IPM 10–15% số hộ Bẫy sinh học,  Tỷ lệ áp dụng thấp, chưa lan rộng 
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Trichoderma, vệ sinh vườn 

Phụ thuộc thuốc 
bảo vệ thực vật 

70% hộ Phun theo kinh nghiệm 
Tăng chi phí – rủi ro môi trường – 

sâu bệnh kháng thuốc 

Một số hạn chế: nhiều hộ phun thuốc theo 

kinh nghiệm, không tuân thủ quy trình về thời 

điểm và liều lượng, dẫn đến hiệu quả phòng trừ 

không ổn định và nguy cơ xuất hiện sâu bệnh 

kháng thuốc. Các biện pháp sinh học và vệ sinh 

vườn chưa được triển khai rộng rãi, khiến các 

loại sâu bệnh phổ biến dễ dàng phát sinh và lây 

lan. Những hạn chế này cho thấy công tác quản 

lý dịch hại chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất bền 

vững, cần có sự hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật 

đầy đủ hơn cho nông hộ. 

3.2. Đánh giá hạn chế và đề xuất giải pháp phát 

triển bền vững 

3.2.1. Đánh giá hạn chế trong thực �ễn trồng 

Mắc ca tại khu vực nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống canh 

tác Mắc ca tại Kon Tum đang chuyển từ sản xuất 

tự phát sang hướng chuyên nghiệp hơn nhưng 

vẫn thiếu đồng bộ ở nhiều khâu. Sự khác biệt 

về trình độ kỹ thuật, điều kiện kinh tế và mức 

độ �ếp cận thông �n giữa các nhóm hộ là 

nguyên nhân chính dẫn đến năng suất và chất 

lượng không ổn định – xu hướng tương tự nhiều 

vùng trồng mới ở Việt Nam và trên thế giới. 

Về nguồn giống, sự tồn tại song song giữa 

giống ghép có nguồn gốc rõ ràng và giống tự 

nhân khiến chất lượng vườn không đồng đều. 

Việc chưa có hệ thống vườn giống đầu dòng 

quy mô lớn làm hạn chế khả năng kiểm soát 

giống, trong khi các nghiên cứu quốc tế đều 

khẳng định chất lượng giống là yếu tố nền tảng 

quyết định khả năng thích nghi và đậu quả. 

Trong khâu lập địa và bố trí vườn, sự khác 

biệt về xử lý thực bì, làm đất, mật độ và phương 

thức phối trí phản ánh �nh trạng thiếu hướng 

dẫn kỹ thuật theo điều kiện lập địa cụ thể. Ở 

những vùng đất dốc đặc trưng của Kon Tum, 

việc chưa chuẩn hóa thiết kế đường đồng mức, 

bón lót hữu cơ và bố trí mật độ phù hợp làm 

tăng nguy cơ xói mòn, giảm sinh trưởng và làm 

giảm hiệu quả sử dụng đất. 

Đối với chăm sóc và quản lý vườn, sự không 

đồng nhất trong tưới nước, bón phân và tỉa 

cành dẫn đến chênh lệch lớn về sinh trưởng và 

năng suất giữa các hộ. Việc phụ thuộc vào kinh 

nghiệm, thiếu �ếp cận kỹ thuật bón phân cân 

đối làm giảm hiệu quả dinh dưỡng và hạn chế 

khả năng đậu quả. 

Công tác quản lý dịch hại còn nhiều hạn chế 

khi đa số hộ vẫn dựa vào thuốc hóa học, trong 

khi các biện pháp sinh học và mô hình IPM chưa 

được áp dụng rộng rãi. Điều này không chỉ làm 

tăng chi phí mà còn �ềm ẩn nguy cơ kháng 

thuốc và gây tác động môi trường – đi ngược lại 

xu hướng canh tác bền vững. 

Tổng thể, hệ thống canh tác Mắc ca tại Kon 

Tum hiện chưa có khung kỹ thuật chuẩn hóa 

cho từng khâu từ giống, lập địa đến chăm sóc 

và quản lý dịch hại. Do đó, việc xây dựng mô 

hình trình diễn, tăng cường đào tạo kỹ thuật 

và thiết lập cơ chế quản lý giống tập trung là 

cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả và hướng 

đến phát triển bền vững cây Mắc ca trong thời 

gian tới. 

3.2.2. Đề xuất giải pháp phát triển bền vững 

cây Mắc ca tại khu vực nghiên cứu 

Kết quả khảo sát và phỏng vấn các nhóm hộ, 

doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật cho thấy hệ 

thống canh tác Mắc ca tại Kon Tum còn tồn tại 

nhiều điểm chưa đồng bộ, đặc biệt ở các khâu 

giống, lập địa, chăm sóc và quản lý dịch hại. 

Những nhận định này mang �nh mô tả thực 

�ễn và phản ánh các khó khăn mà người trồng 

thường gặp phải, song chưa đủ cơ sở để đánh 

giá mức độ tác động của từng yếu tố do thiếu 

các số liệu định lượng về năng suất, chất lượng 
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và hiệu quả kinh tế. 

Trên cơ sở các vấn đề được nhận diện, các 

nhóm hộ và cán bộ kỹ thuật đã đề xuất một số 

giải pháp có thể xem như định hướng ban đầu 

nhằm cải thiện hiệu quả canh tác. Danh mục 

các giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác Mắc 

ca được tổng hợp trong Bảng 7, phản ánh 

những nội dung được các bên liên quan quan 

tâm và thảo luận nhiều nhất, bao gồm giống, 

làm đất – trồng, mật độ – phối trí, nước – dinh 

dưỡng, chăm sóc – tạo tán và quản lý dịch hại. 

 

Bảng 7. Các giải pháp phát triển bền vững cây Mắc ca từ kết quả khảo sát và phỏng vấn 

Nhóm kỹ thuật Giải pháp đề xuất từ khảo sát, phỏng vấn Nguồn ý kiến 

Giống 
Phát triển vườn giống đầu dòng,  

cung ứng giống ghép chuẩn 

Hộ dân, doanh nghiệp,  

cán bộ nông nghiệp 

Làm đất – trồng 
Chuẩn hóa đào hố, bón lót hữu cơ,  

làm bậc thang đồng mức 
Hộ dân, doanh nghiệp 

Mật độ – phối trí 
Khuyến nghị mật độ 400–500 cây/ha,  

xen canh hợp lý 
Hộ dân, cán bộ nông nghiệp 

Nước – dinh dưỡng 
Áp dụng tưới �ết kiệm,  

bón phân cân đối (NPK + hữu cơ) 
Hộ dân, doanh nghiệp 

Chăm sóc – tạo tán Tỉa cành, tạo tán định kỳ, cắm cọc chống gió Hộ dân 

Quản lý dịch hại 
Áp dụng IPM: nấm đối kháng,  

thiên địch + BVTV hợp lý 
Hộ dân, cán bộ nông nghiệp 

 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các giải pháp 

này mới được xây dựng dựa trên ý kiến chuyên 

môn và kinh nghiệm sản xuất địa phương, chưa 

được kiểm chứng bằng các thí nghiệm đồng 

ruộng hoặc đánh giá định lượng. Vì vậy, mức độ 

phù hợp và hiệu quả thực tế của từng giải pháp 

cần được xác minh thông qua nghiên cứu �ếp 

theo có sử dụng các chỉ �êu đo lường cụ thể. 

Sau khi tổng hợp ý kiến từ khảo sát và phỏng 

vấn, nhóm nghiên cứu tổ chức thảo luận nhóm 

để rà soát và điều chỉnh các giải pháp theo 

hướng phù hợp hơn với điều kiện lập địa của 

Kon Tum. Các bên liên quan nhấn mạnh nhu cầu 

xây dựng mô hình trình diễn và chương trình 

đào tạo – tập huấn nhằm hỗ trợ nông hộ �ếp 

cận các kỹ thuật mới một cách bài bản. Các giải 

pháp hoàn chỉnh sau thảo luận được trình bày 

trong Bảng 8 như một gợi ý định hướng, không 

phải là khuyến cáo áp dụng rộng rãi khi chưa có 

kiểm chứng thực nghiệm. 
 

Bảng 8. Các giải pháp phát triển bền vững cây Mắc ca dựa vào thảo luận nhóm 

TT Giải pháp hoàn chỉnh sau thảo luận nhóm Ghi chú bổ sung 

1 Xây dựng và quản lý vườn giống đầu dòng Giống chuẩn, nguồn rõ ràng 

2 Chuẩn hóa quy trình làm đất, bón lót hữu cơ Đặc biệt quan trọng ở đất dốc 

3 Khuyến nghị mật độ 400–500 cây/ha, xen canh hợp lý Phù hợp đất hộ nhỏ lẻ 

4 Áp dụng tưới �ết kiệm, bón phân cân đối Hỗ trợ chính sách đầu tư hạ tầng 

5 Tỉa cành, tạo tán định kỳ, cắm cọc chống gió Kết hợp quản lý tán che bóng 

6 Áp dụng IPM (nấm đối kháng, thiên địch, BVTV hợp lý) Giảm phụ thuộc hóa chất 

7 Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật Điểm nhân rộng cho nông hộ 

8 Đào tạo – tập huấn nông dân thường xuyên Ưu �ên nhóm DTTS 

 

Sau khi đề xuất các giải pháp phát triển bền 

vững cây Mắc ca, nhóm thảo luận tiếp tục tiến 

hành bình bầu đa phương để xác định được các 

giải pháp ưu tiên. Mỗi người được lựa chọn ½ giải 

pháp (tương đương 4 giải pháp) quan trọng nhất. 

Kết quả được tổng hợp thành số lượt bình chọn 
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cho từng giải pháp, từ đó xác định thứ tự ưu tiên. 

Kết quả bình chọn được thể hiện trong Bảng 9. 

Kết quả bình chọn ưu �ên từ 20 thành viên 

tham gia thảo luận nhóm (Bảng 9) cho thấy có 

sự đồng thuận cao trong việc xác định các giải 

pháp trọng tâm nhằm phát triển bền vững cây 

mắc ca tại Kon Tum.

Bảng 9. Kết quả bình chọn giải pháp ưu �ên từ nhóm thảo luận 

TT Giải pháp kỹ thuật đề xuất 
Số lượt 

bình chọn 

Tỷ lệ  

bình chọn (%) 

Thứ tự  

ưu �ên 

1 Xây dựng và quản lý vườn giống đầu dòng 17 85 1 

2 Áp dụng IPM (nấm đối kháng, thiên địch, BVTV hợp lý) 16 80 2 

3 Tưới �ết kiệm, bón phân cân đối (NPK + hữu cơ) 12 60 3 

4 Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 11 55 4 

5 Đào tạo – tập huấn nông dân thường xuyên 8 40 5 

6 Khuyến nghị mật độ 400–500 cây/ha, xen canh hợp lý 7 35 6 

7 Chuẩn hóa làm đất, bón lót hữu cơ 5 25 7 

8 Tỉa cành, tạo tán định kỳ, cắm cọc chống gió 4 20 8 

Ba nhóm giải pháp còn lại gồm điều chỉnh 

mật độ trồng ở mức phù hợp (khoảng 400–500 

cây/ha), chuẩn hóa quy trình làm đất và bón lót 

hữu cơ, cùng với tỉa cành – tạo tán và cắm cọc 

chống gió. Đây đều là những biện pháp đã được 

nhiều hộ áp dụng ở mức độ khác nhau trong 

thực �ễn, song chưa thống nhất và chưa bám 

sát đầy đủ các hướng dẫn kỹ thuật hiện hành. 

Khi đối chiếu với Quy trình kỹ thuật trồng Mắc 

ca [[8], [9]], có thể thấy rằng các nội dung này 

đều được khuyến cáo thực hiện theo các �êu 

chí cụ thể về kích thước hố, lượng phân hữu cơ, 

thiết kế mô hình theo đường đồng mức và quy 

tắc tỉa tạo tán theo giai đoạn sinh trưởng. Tuy 

nhiên, tại địa phương, mức độ tuân thủ các quy 

định này còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả chưa 

ổn định giữa các vườn. Điều đó cho thấy các 

giải pháp này cần �ếp tục được chuẩn hóa và 

�ch hợp trong các gói kỹ thuật canh tác đồng 

bộ để đảm bảo hiệu quả lâu dài và �nh bền 

vững của hệ thống canh tác. 

- Xây dựng và quản lý vườn giống đầu dòng: 

việc chuẩn hóa nguồn giống được xem là bước 

đi nền tảng, đảm bảo cung ứng cây giống ghép 

chất lượng cao, đồng đều về đặc �nh sinh 

trưởng và năng suất. Tình trạng nông hộ chưa 

nắm rõ dòng giống trong vườn cho thấy yêu cầu 

cấp thiết phải có hệ thống vườn giống chính 

quy, được quản lý bởi các đơn vị khoa học và 

doanh nghiệp uy �n. 

- Áp dụng IPM: ưu �ên cao cho thấy nhận 

thức rõ ràng về rủi ro từ dịch hại, trong bối cảnh 

nông hộ Kon Tum vẫn phụ thuộc nhiều vào 

thuốc BVTV hóa học. IPM với sự kết hợp của 

nấm đối kháng (Trichoderma), thiên địch và 

biện pháp canh tác hợp lý sẽ giúp giảm chi phí, 

hạn chế tác động môi trường và nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

- Tưới �ết kiệm và bón phân cân đối: trong 

điều kiện biến đổi khí hậu, lượng mưa phân bố 

không đều, giải pháp này đóng vai trò nâng cao 

hiệu quả sử dụng nước, đồng thời bổ sung dinh 

dưỡng cân đối giữa NPK và hữu cơ. Đây cũng là 

điều kiện �ên quyết để nâng cao năng suất và 

chất lượng hạt mắc ca. 

Các giải pháp hỗ trợ, gồm xây dựng mô hình 

trình diễn kỹ thuật (55%) và đào tạo – tập huấn 

nông dân thường xuyên (40%), có tỷ lệ bình 

chọn thấp hơn nhưng vẫn đóng vai trò rất quan 

trọng. Mô hình trình diễn giúp minh chứng trực 

�ếp hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật, từ đó 

thúc đẩy sự �n tưởng và nhân rộng trong cộng 

đồng nông dân. Trong khi đó, đào tạo và tập 
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huấn là giải pháp nâng cao năng lực quản lý 

vườn, đặc biệt cần thiết với nhóm đồng bào 

dân tộc thiểu số – những người còn hạn chế 

trong việc �ếp cận và áp dụng �ến bộ kỹ thuật. 

Ba giải pháp còn lại gồm khuyến nghị mật độ 

400–500 cây/ha (35%), chuẩn hóa làm đất, bón 

lót hữu cơ (25%) và tỉa cành, tạo tán định kỳ, 

cắm cọc chống gió (20%) được bình chọn thấp 

hơn. Điều này phản ánh thực tế rằng các biện 

pháp này đã được áp dụng ở một mức độ nhất 

định trong sản xuất, nhưng chưa đồng bộ và 

chưa có hướng dẫn chuẩn hóa. Mặc dù ít được 

ưu �ên, chúng vẫn cần được �ch hợp trong các 

gói kỹ thuật đồng bộ để bảo đảm hiệu quả lâu 

dài và bền vững của hệ thống canh tác. 

Tổng thể, kết quả bình chọn khẳng định rằng 

chiến lược phát triển mắc ca tại Kon Tum nên 

tập trung trước hết vào giống – dịch hại – nước 

và dinh dưỡng như ba trụ cột kỹ thuật nền tảng. 

Đồng thời, cần kết hợp với giải pháp hỗ trợ về 

mô hình trình diễn và tập huấn để nâng cao 

năng lực ứng dụng, cũng như duy trì và cải 

thiện biện pháp canh tác cơ bản (mật độ, làm 

đất, tỉa cành). Sự kết hợp đa tầng này sẽ tạo 

thành hệ thống các giải pháp đồng bộ, có �nh 

khả thi và bền vững trong thực �ễn sản xuất. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã phản ánh tương đối rõ thực 

trạng hệ thống canh tác Mắc ca tại tỉnh Kon Tum 

thông qua điều tra hiện trường, phỏng vấn và 

thảo luận nhóm. Kết quả cho thấy sản xuất Mắc 

ca tại địa phương còn thiếu đồng bộ ở các khâu 

giống, lập địa, mật độ – phối trí, chăm sóc và 

quản lý dịch hại, dẫn đến sự khác biệt lớn về 

sinh trưởng và năng suất giữa các nhóm hộ. 

Việc sử dụng giống không đồng nhất, áp dụng 

kỹ thuật lập địa chưa chuẩn hóa, chăm sóc 

thiếu nhất quán và phụ thuộc vào thuốc bảo vệ 

thực vật là những hạn chế chính ảnh hưởng 

đến hiệu quả canh tác. 

Trên cơ sở các khó khăn được nhận diện, 

nghiên cứu đề xuất tám nhóm giải pháp định 

hướng, trong đó ba ưu �ên gồm: xây dựng và 

quản lý hệ thống vườn giống đầu dòng; áp dụng 

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); và áp dụng 

tưới �ết kiệm kết hợp bón phân cân đối. Các 

giải pháp về chuẩn hóa lập địa, bố trí mật độ, 

tỉa cành – tạo tán và tăng cường đào tạo nông 

dân đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong nâng 

cao khả năng áp dụng. 

So sánh với các nghiên cứu quốc tế, kết quả 

này tương đồng với nhận định của Zuza và cộng 

sự (2021) [[3]] rằng chất lượng giống và biện 

pháp canh tác quyết định đến năng suất và khả 

năng thích nghi của Mắc ca tại Malawi; hay Li và 

cộng sự (2025) [[1]] với mô hình MaxEnt toàn 

cầu khẳng định vai trò của điều kiện sinh thái và 

kỹ thuật chăm sóc trong mở rộng vùng phân bố. 

Các nghiên cứu gần đây đều nhấn mạnh tầm 

quan trọng của IPM trong phát triển bền vững 

cây Mắc ca. Tại Úc, Ellis và cộng sự (2024) [[10]] 

chỉ ra sự cần thiết cấp bách của một chiến lược 

toàn diện nhằm đối phó với các loài sâu hại hiện 

hữu và mới nổi, đồng thời khuyến nghị các giải 

pháp thay thế hóa chất truyền thống để giảm 

rủi ro môi trường và chi phí sản xuất. Tương tự, 

Yao và cộng sự (2024) [[4]] nhấn mạnh rằng việc 

chuyển từ cách quản lý hóa chất sang chiến 

lược kiểm soát sinh học trong khuôn khổ IPM là 

chìa khóa để nâng cao năng suất, giảm chi phí 

và bảo vệ môi trường trong sản xuất Mắc ca. Tại 

Việt Nam, theo đề án phát triển bền vững Mắc 

ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhiền đến năm 

2050 [[11]] nhấn mạnh tầm quan trọng của 

giống ghép và mô hình thâm canh bền vững. 

Kết quả nghiên cứu này góp phần bổ sung bằng 

chứng thực �ễn cho Kon Tum, khẳng định cần 

tập trung đồng thời vào ba trụ cột: giống – dịch 

hại – nước & dinh dưỡng, đồng thời lồng ghép 

các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất và phát triển bền vững. 

Mặc dù phù hợp với xu hướng nghiên cứu và 

thực hành sản xuất Mắc ca trong và ngoài nước, 

các giải pháp này mới dừng ở mức định hướng 
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dựa trên khảo sát thực �ễn, chưa được kiểm 

chứng bằng thí nghiệm đồng ruộng hoặc đánh 

giá kinh tế – kỹ thuật. Do đó, các nghiên cứu 

�ếp theo cần tập trung xây dựng mô hình trình 

diễn, kiểm chứng hiệu quả của từng giải pháp 

và hoàn thiện bộ kỹ thuật thâm canh Mắc ca 

phù hợp với điều kiện sinh thái – kinh tế của 

tỉnh Kon Tum. 
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